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1. MỤC ĐÍCH


Quy định thống nhất cách thức tiến hành phối hợp thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH; PCCN; ANTT; đình công và tranh chấp lao động trong KCN trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, BHXH và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động và chủ sử dụng lao động; nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các hoạt động trong KCN

 2. PHẠM VI

Áp dụng cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Cán bộ công chức phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình thực hiện và kiểm soát quy trình này
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015


- Bộ Luật Lao động năm 2012 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

    
 - Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH2013 ngày 22/11/2013.

 - Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình;

- Quyết định số 25/QĐ-BQL ngày 06/4/2016 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa


- Quy định của pháp luật: là các quy định có liên quan đến việc sử dụng lao động và quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động được nêu trong Bộ luật Lao động, Luật BHXH, các quy định về PCCN, ANTT và các quy định khác có liên quan.



4.2. Chữ viết tắt


- Ban: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình


- Phòng QLDN: Phòng Quản lý Doanh nghiệp


- KCN: Khu công nghiệp


-  DN: Doanh nghiệp khu công nghiệp

- PHTKTCĐKCKVLĐ: Phối hợp thanh, kiểm tra các điều kiện cam kết về lao động trong KCN

- BHXH, PCCN, ANTT: Bảo hiểm xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

	Bước thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Kết quả thực hiện
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước 1
	Phòng QLDN
	Tiếp nhận yêu cầu: Phòng QLDN tiếp nhận yêu cầu đề nghị phối hợp thanh kiểm tra các quy định về lao động, tiền lương, BHXH; PCCN; ANTT; đình công, tranh chấp lao động trong Khu công nghiệp từ các cơ quan có liên quan
	 Khi có nhu cầu


	

	Bước 2
	- Phòng QLDN

- Lãnh đạo Ban
	Báo cáo LĐB xin ý kiến chỉ đạo cử cán bộ tham gia:

Phòng QLDN báo cáo lãnh đạo Ban xin ý kiến chỉ đạo, cử cán bộ tham gia   


	½ ngày
	

	Bước 3
	Phòng QLDN
	Gửi Văn bản cử công chức tham gia:

Phòng QLDN gửi văn bản cử công chức tham gia phối hợp thanh, kiểm tra đến đơn vị gửi yêu cầu đề nghị phối hợp thanh, kiểm tra

	½ ngày
	BM.NB01/DN.01



	Bước 4
	Phòng QLDN, các cơ quan liên quan
	Công chức phối hợp thanh, kiểm tra:

Phòng QLDN, các cơ quan có liên quan và công chức phối hợp thanh, kiểm tra theo nội dung kế hoạch đã đề ra


	Theo yêu cầu công việc
	

	Bước 5
	Phòng QLDN
	Thu thập thông tin báo cáo kết quả theo quy định:

Sau khi thanh, kiểm tra, Phòng QLDN thu thập thông tin, báo cáo kết quả theo quy định


	01 ngày
	BM.NB01/DN.02 



	Bước 6
	Phòng QLDN
	Lưu hồ sơ:

Phòng QLDN có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ theo quy định ở mục 6 của quy trình này.
	Sau khi kết thúc công việc 
	



6. BIỂU MẪU

- BM.DN/06.01 Văn bản cử công chức tham gia 


- BM.DN/06.02 Biên bản kiểm tra 


7. HỒ SƠ LƯU: Hồ sơ lưu bao gồm các thành phần sau

	TT
	Tên hồ sơ 
	Nơi lưu
	Cách  thức lưu
	Thời gian

	1
	Văn bản cử công chức tham gia
	Phòng QLDN
	Bằng giấy
	 3 năm

	2
	Các văn bản khác liên quan (Văn bản phối hợp thanh kiểm tra, văn bản báo cáo kết quả thanh, kiểm tra hoặc biên bản kiểm tra...)
	
	
	


	UBND TỈNH NINH BÌNH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU

CÔNG NGHIỆP

Số:          /BQL-QLDN

V/v cử cán bộ tham gia làm việc cùng đoàn thanh tra......... 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Bình, ngày       tháng      năm 201  



	


Kính gửi: ..........................................................

Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận được văn bản số......../........... ngày ...../..../201... của Sở (Ban, ngành)..................về việc đề nghị cử cán bộ tham gia làm việc cùng đoàn thanh, kiểm tra liên ngành.

Sau khi xem xét, Ban Quản lý các khu công nghiệp cử đồng chí..............................- Chức vụ:................................ tham gia Đoàn kiểm tra.

Đề nghị Sở (Ban, ngành)................................tổng hợp, báo cáo./.  

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo ban;

- Các phòng;

- Lưu VT    


	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

                  Trần Mạnh Hiển


	.......(1).......
.......(2).......
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(3) .................................................................

Hồi ....... giờ ....... ngày ....... tháng .......năm ... , tại.....................

Địa chỉ: 


Chúng tôi gồm:

Đại diện:...........................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


- 


- 


Đã tiến hành kiểm tra đối với


Đại diện  .........................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(4) 


Biên bản được lập xong hồi .... giờ ....... ngày ... tháng ....... năm ......., gồm trang ....... được lập thành ... bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản.,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(5)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(5)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(5)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; (2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra; (3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì; (4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận; (5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

